	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

Năm học 2017 – 2018


	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Môn: Ngữ văn 6 

Thời gian: 90 phút

Ngày thi: ..../12/2017


I. Mục tiêu cần đạt:

1. Kiến thức:

     - Củng cố và luyện tập kiến thức về 3 phân môn: Văn học, Tiếng Việt và Tập làm  

       văn.

     - Trình bày được hiểu biết chung về văn học dân gian, văn tự sự.

	


2. Tư tưởng:

      - Thấy được vai trò của môn học  trong đời sống của người Việt Nam

      - Trung thực trong kiểm tra và đánh giá

3. Kĩ năng:

      - Kết hợp các kiến thức đã học để rút ra ý nghĩa,tư tưởng của bài học trong cuộc sống.

      - Rèn luyện kĩ năng làm bài , viết đoạn của học sinh.

      - Rèn luyện kĩ năng làm bài trắc nghiệm.

4. Phát triển năng lực: giải quyết vấn đề và sáng tạo, ngôn ngữ, thẩm mỹ.
II. Ma trËn:
	Phần
	Câu
	Nội dung
	BIẾT
	HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	TỔNG

	TRẮC NGHIỆM
	1
	Thể loại
	0.5
	
	
	
	0.5

	
	2
	Phương thức biểu đạt
	0.5
	
	
	
	0.5

	
	3
	Từ láy/ Cụm danh từ
	0.5
	
	
	
	0.5

	
	4
	Ý nghĩa truyện
	
	0.5
	
	
	0.5

	TỰ LUẬN
	1
	Ý nghĩa  cách kết thúc truyện
	
	1
	
	
	1

	
	2
	Động từ, cụm động từ
	
	1
	1
	
	2

	
	3


	Viết bài văn tự sự kể chuyện đời thường/kể chuyện tưởng tượng 
	
	
	
	5
	5

	Tổng
	1.5
	2.5
	1
	5
	10
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I. TRẮC NGHIỆM (2đ):
Trả lời các câu hỏi cho bên dưới bằng cách ghi lại chữ cái trước đáp án đúng vào giấy kiểm tra:

Câu 1. Truyện “Em bé thông minh” thuộc thể loại:

A. Truyện truyền thuyết


B. Truyện cổ tích

C. Truyện ngụ ngôn


D. Truyện cười

Câu 2. Phương thức biểu đạt chính của văn bản “Sơn Tinh, Thủy Tinh” là:

A. Miêu tả




B. Biểu cảm


C. Nghị luận




D. Tự sự



 

Câu 3. Câu văn “Chằn tinh hiện nguyên hình là một con chăn khổng lồ” có số cụm danh từ là:


A. Một




B. Hai

C. Ba





D. Không có 
Câu 4. Ý nghĩa của truyện “Sơn Tinh, Thủy Tinh” là:

A. Truyện đề cao sự thông minh và trí khôn dân gian.

B. Truyện giải thích hiện tượng lũ lụt và thể hiện sức mạnh, ước mong của người 
    Việt cổ muốn chế ngự thiên tai.

C. Truyện ca ngợi công lao dựng nước của các vua Hùng.

D. Truyện tạo nên tiếng cười vui vẻ, hồn nhiên trong đời sống hàng ngày.
II. TỰ LUẬN (8đ):
Câu 1 (1đ): Từ truyền thuyết “Sơn Tinh, Thủy Tinh”, ta thấy nhân dân ta luôn mong ước chế ngự thiên tai. Vậy là học sinh thời nay, em phải làm gì để góp phần thiết thực bảo vệ môi trường thiên nhiên?
Câu 2 (2đ): Cho hai động từ sau: chạy, làm.

        a, Phát triển 2 động từ trên thành 2 cụm động từ.

        b, Đặt câu với 2 cụm động từ trên. 
Câu 3 (5đ): Em hãy đóng vai nhân vật Thánh Gióng để kể lại truyện “Thánh Gióng”.
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	HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Môn: Ngữ văn 6 


I. TRẮ NGHIỆM (2đ)

	Câu
	1  - 0.5đ
	2   - 0.5đ
	3   - 0.5đ
	4   - 0.5đ

	Đáp án
	A
	D
	A
	B,C


Lưu ý: Với câu có hai đáp án đúng, trả lời thiếu hoặc thừa đáp án đều không cho điểm.

II. TỰ LUẬN (8đ)

	Câu 1: (1điểm)
          HS nêu được ít nhất hai việc làm: không vứt rác, xả rác bừa bãi; trồng và bảo vệ cây xanh; hạn chế sử dụng bao bì ni lông...
	1đ

	Câu 2: (2 điểm)
· Phát triển đúng thành 2 cụm động từ. Mỗi cụm động từ đúng 0.5đ
· Đặt 2 câu đúng ngữ pháp với mỗi cụm động từ tìm được. Mỗi câu đúng 0,5đ
	1đ

1đ

	Câu 3: (5 điểm)

1. Yêu cầu:

a) Về hình thức:

· Bố cục 3 phần mạch lạc, rõ ràng. Đúng dạng bài tự sự (kể chuyện sáng tạo).

· Không mắc lỗi chính tả, diễn đạt, dùng từ.

b) Về nội dung: HS cần dựa vào truyện đã học trong SGK để kể, kể theo ngôi thứ nhất.
* Mở bài: Giới thiệu chung về nhân vật.
* Thân bài: 

- Sự ra đời, lớn lên của Thánh Gióng. 
- Gióng ra trận đánh giặc.
- Gióng thắng trận và bay về trời.
* Kết bài: Nêu cảm nghĩ của Thánh Gióng.
2. Hướng dẫn chấm:

· Điểm 5: Đáp ứng đầy đủ yêu cầu trên, bài viết sáng tạo, giàu cảm xúc.

· Điểm 4: Đáp ứng đầy đủ nội dung, đôi chỗ còn mắc lỗi diễn đạt.

· Điểm 3: Đáp ứng khá đầy đủ nội dung nhưng diễn đạt nhiều chỗ lủng củng.

· Điểm 2: Nội dung sơ sài, thiếu ý, diễn đạt lủng củng.

· Điểm 1: Nội dung quá sơ sài, chưa hoàn thành, diễn đạt kém.

· Điểm 0: Không viết được gì hoặc lạc đề hoàn toàn.
	0.5đ

4đ
0.5đ
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